
UBND PHƯỜNG LƯU KIẾM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2025 
 

Số: 03/TB-HĐTDVC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lưu Kiếm, ngày 12 tháng 01 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức  

các đơn vị sự nghiệp công lập phường Lưu Kiếm năm 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 26/11/2025 của Uỷ ban nhân 

dân phường Lưu Kiếm về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc phường Lưu Kiếm năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 12/01/2026 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân phường về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự 

vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phường 

Lưu Kiếm năm 2025. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập phường 

Lưu Kiếm năm 2025 thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện 

dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

phường Lưu Kiếm năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 

(Theo Danh sách chi tiết kèm theo) 

2. Triệu tập thí sinh: 

a, Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập 

- Thời gian tổ chức, hướng dẫn ôn tập: 1/2 ngày, từ 14h30 ngày 14/01/2026 

(Thứ 4) 

- Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa phường Lưu Kiếm (Tổ dân phố Trung, phường Lưu 

Kiếm, thành phố Hải Phòng). 

b, Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2 

- Thời gian: 07h30’ ngày 17/01/2026 (Thứ 7). 

- Địa điểm: Tại Trường THCS Lưu Kiếm (Tổ dân phố Chợ Tổng, phường Lưu 

Kiếm, thành phố Hải Phòng). 

c,  Hình thức tuyển dụng:  Xét tuyển 

- Hình thức thi: Vấn đáp 

- Nội dung thi: Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người 

dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: Vấn đáp 30 phút (Thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, 

không tính vào thời gian thi) 



- Thang điểm thi vấn đáp: 100 điểm 

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức vấn 

đáp. 

d, Nộp lệ phí xét tuyển 

- Mức phí: 500.000 đồng/thí sinh (Theo quy định tại thông tư số 92/2021/TT-BTC 

ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử 

dụng phí thi tuyển, dự thi nâng ngạch thăng hạng, công chức viên chức) 

- Cách thức nộp phí: Chuyển khoản 

+ Chủ tài khoản: Phòng Văn hóa- Xã hội phường Lưu Kiếm 

+ Số tài khoản: 118003017348  

+ Ngân hàng:  TMCP công thương Việt Nam, Phòng giao dịch Thủy Nguyên, Chi 

nhánh Hải phòng 

+ Nội dung chuyển khoản: Ghi rõ họ và tên thí sinh: ngày tháng năm sinh 

+ Hạn nộp phí: Trước ngày 15/01/2026 

đ, Lưu ý, yêu cầu thí sinh 

- Kiểm tra thông tin cá nhân theo danh sách đủ điều kiện Hội đồng tuyển dụng 

viên chức đã thông báo; mọi thắc mắc, kiến nghị đề nghị phản ánh về phòng Văn hóa- 

xã hội (cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức) trước ngày 15/01/2026 

- Đến đúng giờ quy định và mang theo căn cước công dân hoặc một trong 

các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp để kiểm tra trước khi vào phòng thi. 

Thường xuyên cập nhật thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức 

các đơn vị sự nghiệp công phường Lưu Kiếm trên Cổng thông tin điện tử 

phường Lưu Kiếm tại địa chỉ: https://luukiem.haiphong.gov.vn./. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập phường 

Lưu Kiếm thông báo để các cá nhân, tổ chức có liên quan biết thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT ĐU-HĐND phường; 

- CT, PCT UBND phường; 

- Hội đồng TDVC phường; 

- Ban giám sát phường; 

- Cổng thông tin điện tử phường; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc phường; 

- Niêm yết tại trụ sở phường; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

Hoàng Anh Tuấn 

 



 

DANH SÁCH 

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phường Lưu Kiếm năm 2025 
(Kèm theo Thông báo số    03 /TB-HĐTDVC ngày 12/01/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025) 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
Địa chỉ thường trú Đơn vị đăng ký dự thi 

Trình độ chuyên môn Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên môn 

1  Phạm Thị  Giang 8/6/1994 Nữ TDP 5-Lưu Kiếm- Hải Phòng Trường MN Đông Sơn Cao đẳng Giáo dục Mầm Non Không 

 

2  Hồ Thị Mai 25/7/2000 Nữ 
TDP 8 Ngũ Lão- Bạch Đằng- 

Hải Phòng 
Trường MN Đông Sơn Cao đẳng Giáo dục Mầm Non Không 

 

3  Đặng Thị  Loan 29/8/1992 Nữ 
TDP Mỹ Đồng 3- Lê Ích Mộc- 

Hải Phòng 
Trường MN Đông Sơn Cử nhân Giáo dục Mầm Non Không 

 

4  Lò Thị  Phượng 18/12/2001 Nữ 
TDP Trung- Lưu Kiếm- Hải 

Phòng 
Trường MN Lưu Kỳ Cao đẳng Giáo dục Mầm Non Không 

 

5  Bùi Thị  Liên 24/4/1992 Nữ 
TDP Cây Quân- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường MN Lưu Kỳ Cao đẳng Giáo dục Mầm Non Không 

 

6  Phạm Thị Hải  Hoa 9/6/1996 Nữ 
TDP Phúc- Lưu Kiếm- Hải 

Phòng 
Trường MN Lưu Kỳ Cử nhân Giáo dục Mầm Non Không 

 

7  Nguyễn Thị  Ly '8/5/1993 Nữ 
TDP 2 Thụ Khê- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường MN Lưu Kỳ Cử nhân Giáo dục Mầm Non Không 

 

8 

Nguyễn Thị Hương  Trà 26/01/2003 Nữ 
TDP 2 Thụ Khê- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường MN Liên Khê Cử nhân Giáo dục Mầm Non Không 

 



TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
Địa chỉ thường trú Đơn vị đăng ký dự thi 

Trình độ chuyên môn Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên môn 

8  

Lê Thị Hậu 6/3/2001 Nữ TDP 1- Lưu Kiếm- Hải Phòng Trường MN Liên Khê Cao đẳng Giáo dục Mầm Non Không 

 

9  Lê Thu  Hương 7/1/1993 Nữ 
TDP Cây Quân- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường MN Kênh Giang Cao đẳng Giáo dục Mầm Non Không 

 

10  Ngô Cao Thủy  Nguyên 06/10/2001 Nữ 
TDP 2 Thụ Khê- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường Tiểu học Liên Khê Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh 

CC NVSP Tiểu học 
Không 

 

11  Phạm Mỹ  Linh 14/10/1997 Nữ 
TDP 2 Thụ Khê- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường Tiểu học Liên Khê Cử nhân Sư phạm Anh Không 

 

12  Lê Thị  Huyền 8/1/1998 Nữ 
TDP Hà Phú 2-Hòa Bình, Hải 

Phòng 
Trường Tiểu học Liên Khê Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh 

CC NVSP Tiểu học 

 

 

Không 

 

13  Hoàng Thị Kiều  Anh 16/8/2003 Nữ 
TDP Hà Phú 3- Hòa Bình- Hải 

Phòng 
Trường Tiểu học Kênh Giang Cử nhân Sư phạm Anh Không 

 

14  Phạm Mai  Hương 26/6/2003 Nữ 
TDP Phúc Nam- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường Tiểu học Kênh Giang Cử nhân Sư phạm Anh Không 

 

15  Nguyễn Thị Nhật  Mai 2/6/2003 Nữ 
TDP 1A- Lưu Kiếm- Hải 

Phòng 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Anh Không 

 

16  Vũ Thị Ngọc  Anh 29/12/2003 Nữ 
TDP 3 Minh Tân- Bạch Đằng- 

Hải Phòng 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Anh Không 

 

17  Nguyễn  Thị  Hiền 20/2/2001 Nữ 
TDP Tân Dương 7- Thủy 

Nguyên- Hải Phòng 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh 

CC NVSP Tiểu học 
Không 

 

18  Nguyễn Thùy  Nga 13/8/1997 Nữ 

Số nhà 25 Tổ 27, Phố Quang 

Trung 8-Uông Bí- Quảng 

Ninh 

Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 
Ngôn ngữ Anh 

CC NVSP Tiểu học 
Không 

 



TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
Địa chỉ thường trú Đơn vị đăng ký dự thi 

Trình độ chuyên môn Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên môn 

19  Hà Thị Mai 6/5/1992 Nữ 
Thôn Cổ Đằng-Tân Tiến- 

Hưng Yên 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 

Sư phạm song ngữ 

Trung Anh 
Không 

  

20  Nguyễn Thị Bảo Yến 5/2/1991 Nữ 
TDP 6 Điệu Tú- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường Tiểu học Liên Khê Cử nhân 

Công nghệ thông tin 

+ CCNVSP Tiểu học 
Không 

 

21  Trương Thị Thùy 26/4/2001 Nữ Vũ Quý- Hưng Yên Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Không 

 

22  Lường Văn Thắm 20/4/1991 Nam 
Bản Xôm 3- Mường Phăng- 

Điện Biên 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Không 

  

23  Nguyễn Thị Thanh Nhã 27/9/2003 Nữ 
TDP 7 Quỳ Khê- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường Tiểu học Liên Khê Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

24  Đinh Thị Thảo  Vân 29/7/2003 Nữ 
TDP Cây Quân- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường Tiểu học Liên Khê Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

  

25  Phạm Thị Ngọc  Khánh 7/7/2003 Nữ 
TDP 1 Thụ Khê - Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường Tiểu học Liên Khê Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

26  Nguyễn Đức  Đô 17/10/2001 Nam 
TDP 5 Mai Động- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường Tiểu học Liên Khê Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

27  Phạm Thị  Phương 14/3/2001 Nữ 
Thôn Thọ Vân- Bắc Thụy 

Anh- Hưng Yên 
Trường Tiểu học Liên Khê Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

28  Trần Thị Ngọc  Tuyết 2/3/1994 Nữ 
Thôn An Sơn 1- Việt Khê- 

Hải Phòng 
Trường Tiểu học Liên Khê Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

29  Phạm Thị  Hằng 22/12/1997 Nữ 
Tổ 1 khu 5A Cẩm Thịnh-Cửa 

Ông- Quảng Ninh 
Trường Tiểu học Liên Khê Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 



TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
Địa chỉ thường trú Đơn vị đăng ký dự thi 

Trình độ chuyên môn Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên môn 

30  Trần Thị Quyên 24/2/1992 Nữ 
TDP Tam Lạc- Trần Lãm- 

Hưng Yên 
Trường Tiểu học Liên Khê Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

  

31  Nguyễn Văn Đức 16/3/2003 Nam 
TDP Quyết Hùng- Bạch 

Đằng- Hải Phòng 
Trường Tiểu học Liên Khê Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

32  Phạm Thị Hằng 9/7/1995 Nữ 
Tăng Bổng- Tân Thuận- Hưng 

Yên 
Trường Tiểu học Đông Sơn Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

33  Lê Hồng  Vân 23/7/2003 Nữ 
198 Lê Lai- Ngô Quyền- Hải 

Phòng 
Trường Tiểu học Đông Sơn Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

34  Cù Thị Thanh  Huyền 21/9/2003 Nữ 
TDP Cây Quân- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

35  Vũ Thùy  Trang 26/01/2003 Nữ 
TDP ̣9 Minh Tân- Bạch Đằng- 

Hải Phòng 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

36  Nguyễn Thị Kim  Chi 11/09/2003 Nữ 
TDP Trại Trên Đồng Phản- 

Lưu Kiếm- Hải Phòng 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

37  Hoàng Hải  Yến 4/4/2003 Nữ 
TDP Hà Phú 3, Hòa Bình- Hải 

Phòng 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

38  Lê Thị Phương  Thảo 15/7/2003 Nữ 
TDP 11 Thiểm Khê-Lưu 

Kiếm- Hải Phòng 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

39  Nông Thị  Thảo 21/5/1994 Nữ 

Khu Dốc Đỏ 2- Yên Tử 

 

- Quảng Ninh 

Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 
Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

40  Võ Ngọc  Huyền 6/11/1997 Nữ 
Tổ 29C Phố Quang Trung8, 

Uông Bí-Quảng Ninh 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 



TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
Địa chỉ thường trú Đơn vị đăng ký dự thi 

Trình độ chuyên môn Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên môn 

41  Hoàng Thị  Mây 26/3/2003 Nữ 
Số nhà 104, thôn Phe- Sơn 

Động- Bắc Ninh 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

42  Phan Mỹ  Duyên 29/8/2003 Nữ 

Số nhà 12, Đường Máng Trào, 

Phong Triều, Phú Xuyên, Hà 

Nội 

Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 
Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

43  Nguyễn Thị Lan  Vy 10/10/1994 Nữ Hải Tiến- Cô Tô- Quảng Ninh Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 
Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

44  Nguyễn Duyên Phương Anh 2/7/2003 Nữ 

Số nhà 14A,Khu tập thể 

Tượng Đài Sư Đoàn 371- Sóc 

Sơn- Hà Nội 

Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 
Giáo dục Tiểu học  

Sư phạm tiếng Anh 
Không 

  

45  Đào Thị  Hoàn 25/3/1992 Nữ 
Nhân Bình- Thư Vũ_ Hưng 

Yên 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

  

46  Nguyễn Quỳnh  Dương 15/2/2003 Nữ 
Tòng Lệnh 3- Nghĩa Phương- 

Bắc Ninh 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

47  Nguyễn Thị Thanh  Nhàn 5/9/1985 Nữ 
TDP Trung- Lưu Kiếm- Hải 

Phòng 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

48  

 

Lê Thị Thu 

 

 

Hà 26/8/1998 Nữ 
TDP Giữa- Lưu Kiếm- Hải 

Phòng 
Trường Tiểu học Lưu Kiếm Cử nhân 

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học 
Không 

 

49  Vương Hải  Linh 27/7/2002 Nữ 
TDP Hà Phú 1- Hòa Bình- Hải 

Phòng 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Lý Không 

 

50  Nguyễn Thị Thu  Hiền 27/11/1991 Nữ 
Số 12/341 Thiên Lôi- An 

Biên- Hải Phòng 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Lý Không 

 

51  Nguyễn Thu  Huyền 23/7/2002 Nữ 
TDP Lâu Làng- Thủy 

Nguyên- Hải Phòng 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Hóa Không 

 



TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
Địa chỉ thường trú Đơn vị đăng ký dự thi 

Trình độ chuyên môn Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên môn 

52  Nguyễn Đắc  Kiên 19/10/1996 Nam 
TDP Thiên Hương 7- Thiên 

Hương- Hải Phòng 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Hóa Không 

 

53  Nguyễn Thành  Công 1/8/2001 Nam 
Thôn Lại Xuân 6- Việt Khê- 

Hải Phòng 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Hóa Không 

 

54  Nguyễn Kim Oanh 11/3/1995 Nữ 
Nội Mai-Hoàng Hoa Thám- 

Hưng Yên 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Hóa Không 

  

55  Lương Mạnh Cường 14/02/1988 Nam 
Lôi Châu- Trung Kênh- Bắc 

Ninh 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Hóa Không 

  

56  Đỗ Thị Vân Anh 22/2/1990 Nữ 
474 Ngô Thì Nhậm- Trần 

Lãm- Hưng Yên 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Hóa học Không 

  

57  Lê Thị Thanh  Trúc 6/9/2003 Nữ 
TDP Phúc Nam- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Văn Không 

 

58  Trịnh Thu  Trang 31/5/2003 Nữ 
TDP 9 Thiểm Khê-Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường THCS Liên Khê Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn Không 

 

59  Nguyễn Duy  Quang 10/2/2003 Nam 
TDP 10Thiểm Khê-Lưu 

Kiếm- Hải Phòng 
Trường THCS Liên Khê Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn Không 

 

60  Đinh Thị  Chang '02/4/1990 Nữ 
Thôn Tây Bình Cách-Bắc 

Đông Hưng- Hưng Yên 
Trường THCS Liên Khê Cử nhân Ngữ văn + CCNVSP Không 

  

61  Vũ Thị Hoa 15/6/1990 Nữ 

Số nhà 26 ngõ 94, đường 

Nguyễn Bình-Quảng Yên- 

Quảng Ninh 

Trường THCS Liên Khê Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn Không 

  

62  Đặng Thị Thanh  Hằng 27/112002 Nữ 
TDP 10 Thiểm Khê-Lưu 

Kiếm- Hải Phòng 
Trường THCS Liên Khê Cử nhân Sư phạm Văn Không 

 



TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
Địa chỉ thường trú Đơn vị đăng ký dự thi 

Trình độ chuyên môn Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên môn 

63  Đỗ Thị Quỳnh Mai 18/2/1991 Nữ 
Số 489, tổ 13 khu Kim Sen- 

Mạo Khê- Quảng Ninh 
Trường THCS Liên Khê Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn Không 

  

64  Đinh Thị Như  Quỳnh 29/7/2003 Nữ 
Thôn Phù Lưu 1- Việt Khê- 

Hải Phòng 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Toán Không 

 

65  Phạm Thị Na '11/5/1989 Nữ 
Bùi Việt- Diêm Hà- Hưng 

Yên 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Toán Không 

  

66  Nguyễn Hữu  Đán 27/4/1995 Nam 
Thôn Bồ Trang 2- Minh Thọ- 

Hưng Yên 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Toán Không 

  

67  Lý Thái Hưng 19/9/2003 Nam 
TDP Quảng Thanh1- Lê Ích 

Mộc- Hải Phòng 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Toán Không 

 

68  Trịnh Thị  Thảo 11/4/1991 Nữ 
TDP 8Thiểm Khê-Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 
Trường THCS Liên Khê Cử nhân Sư phạm Toán-Tin Không 

 

69  Nguyễn Thị Hồng 6/2/1995 Nữ Yên Nội- Hưng Đạo- Hà Nội Trường THCS Liên Khê Cử nhân Sư phạm Toán Không 

  

70  Phạm Thị  Hoài 8/12/1993 Nữ 
Thôn Hậu- Bắc Tiên Hưng- 

Hưng Yên 
Trường THCS Liên Khê Cử nhân Sư phạm Toán Không 

  

71  Trần Thị Quỳnh Trang 28/08/1991 Nữ 
Đồng Nhân - Nghĩa Sơn- Ninh 

Bình 
Trường THCS Lưu Kiếm Cử nhân Sư phạm Địa Lý Không 

 

72  Lê Thu  Mây 29/4/2002 Nữ 
TDP 11 Thiểm Khê-Lưu 

Kiếm- Hải Phòng 
Trường THCS Liên Khê Cử nhân Sư phạm Địa Lý Không 

 

73  Lê Thị  Phương 6/5/2003 Nữ 
Thôn 7 Lại Xuân- Việt Khê- 

Hải Phòng 
Trường THCS Liên Khê Cử nhân 

Sư phạm Lịch sử-Địa 

Lý 
Không 

 



TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 
Địa chỉ thường trú Đơn vị đăng ký dự thi 

Trình độ chuyên môn Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 
Trình độ 

đào tạo 
Chuyên môn 

74  Trần Thị  Nga 14/11/1992 Nữ 
Thôn Hưng Đạo- Trần Lãm- 

Hưng Yên 
Trường THCS Liên Khê Cử nhân Sư phạm Địa Không 

  

75  Đỗ Thị Đào 12/10/1986 Nữ 
TDP Chính Mỹ 1- Lê Ích 

Mộc- Hải Phòng 
Trường THCS Liên Khê Cử nhân Sư phạm Địa Lý Không 

 

76  Trương Thị Thùy 26/4/2001 Nữ Vũ Quý- Hưng Yên Trường THCS Liên Khê Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Không 

 

77  Lê Thanh Phong 14/01/1999 Nam 
TDP Cây Quân- Lưu Kiếm- 

Hải Phòng 

Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp 

công 
Cử nhân 

Nghiệp vụ thông tin 

và truyền thông 
Không 

 

78  Nguyễn Thị Thúy Hạ 30/08/2001 Nữ 
TDP Trại Trên Đồng Phản-

Lưu Kiếm- Hải Phòng 

Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp 

công 
Cử nhân 

Nghiệp vụ quản lý và 

phát triển du lịch, xúc 

tiến du lịch 

Không 

 

79  Đoàn Tiến Hoàng 30/7/1995 Nam 
TDP Đống Am- Thủy 

Nguyên- Hải Phòng 

Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp 

công 
Cử nhân 

Nghiệp vụ công tác 

thiếu nhi 
Không 

 

80  Lê Văn  Thành 21/8/2000 Nam 
TDP Đông Nam- Thủy 

Nguyên- Hải Phòng 

Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp 

công 
Cử nhân 

Nghiệp vụ công tác 

thiếu nhi 
Không 

 

81  Vũ Duy  Long 1/7/1993 Nam 
TDP 1A- Lưu Kiếm- Hải 

Phòng 

Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp 

công 
Cử nhân 

Nghiệp vụ văn hóa cơ 

sở 
Không 

 

(Danh sách có 82 người) 
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